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1 Nguyễn Đình Tuấn Anh 11-05-18 Nam Kinh Nguyễn Đình Giao Bùi Thị Thanh
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá

0376107143

2 Nguyễn Thị Ánh 30-09-18 Nữ Kinh Nguyễn Trọng Kha Bùi Thị Thanh Nga
Xã Bắc Hưng - Huyện Tiên Lãng - Thành Phố 

Hải Phòng
Lê Xá

0944668023

3 Phạm Tùng Bách 24-07-18 Nam Kinh Phạm Ngọc Anh Nguyễn Thị Bảy
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến

0374038566

4 Trần Thanh Bình 15-03-18 Nam Kinh Trần Văn Thể Vũ Thị Cần
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá

0372900702

5 Hoàng Xuân Cường 30-01-18 Nam Kinh Hoàng Xuân Thắng Lê Thị Thuận
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến

0796389442

6 Hoàng Văn Cường 22-04-18 Nam Kinh Hoàng Văn Chiến Trịnh Thị Hà
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá

0965318964

7 Cao Quỳnh Chi 30-09-18 Nữ Kinh Cao Xuân Thành Nguyễn Thị Dung
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá

0338721699

8 Trương Quỳnh Chi 05-08-18 Nữ Kinh Trương Thế Thắng Nguyễn Thị Sinh
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá

0358143973

9 Hoàng Bảo Chi 19-08-18 Nữ Kinh Hoàng Thị Thơm
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến

0968142063

10 Nguyễn Trần Hải Dương 24-07-18 Nam Kinh Nguyễn Văn Đức Trần Thị Hiền
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến

0943817188

11 Nguyễn Đặng Tiến Đạt 17-02-18 Nam Kinh Nguyễn Văn Tân Đặng Thị Bích
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến   0387765654

12 Bùi Đình Đức 19-11-18 Nam Kinh Bùi Đình Đạt Ứng Thị Vân
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá

0973992545

13 Vũ Thị Minh Hà 21-03-18 Nữ Kinh Vũ Văn Dũng VŨ THỊ THU
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá

0963456053

14 Nguyễn Khả Hân 16-04-18 Nữ Kinh Nguyễn Văn Huy Đào Thị Thanh
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến   0989749521

15 Vũ Thị Mai Hoa 09-06-18 Nữ Kinh Vũ Như Hiển Bùi Thị Huyền
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá   0355519152

16 Nguyễn Quang Huy 18-12-18 Nam Kinh Nguyễn Văn Kiên Lê Thị Tươi
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến   0989815426

17 Nguyễn Hoàng Kiên 31-07-18 Nam Kinh Nguyễn Văn Khánh Hoàng Thị Diệp
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến

0397100965

18 Hoàng Tuấn Kiệt 07-06-18 Nam Kinh Hoàng Văn Hưng Nguyễn Thị Diệu Quỳnh
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến   0963428444

19 Bùi Đức Khang 23-06-18 Nam Kinh Bùi Thị Bích
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến

0355742142

20 Phạm Thùy Linh 24-01-18 Nữ Kinh Phạm Văn Chiến Nguyễn Thị Thùy
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá   0919110738

21 Trần Gia Linh 27-10-18 Nữ Kinh Trần Văn Cương Nguyễn Thị Trang
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá   0347519177
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22 Khúc Ngọc Mai 01-02-18 Nữ Kinh Khúc Đình Trọng Phan Thị Đào
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến   0941936998

23 Đặng Thị Bảo Ngọc 17-10-18 Nữ Kinh Đặng Văn Thanh Đào Thị Ba
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá   0936807879

24 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 18-05-18 Nữ Kinh Nguyễn Trọng Đức Trần Thị Luyến
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá   0936939280

25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 20-08-18 Nữ Kinh Nguyễn Bá Mỹ Mai Thị Thu
Tổ dân phố số 3 - Phường Quán Toan - Quận 

Hồng Bàng - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến   0862014144

26 Nguyễn Thị Mai Phương 01-08-18 Nữ Kinh Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Thoa
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến   0984810385

27 Trần Đức Quang 28-06-18 Nam Kinh Trần Đức Quynh Nguyễn Thị Hiền
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến   0379713769

28 Bùi Đình Quân 16-12-18 Nam Kinh Bùi Đình Dũng Dương Thị Hậu
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá

0973328295

29 Nguyễn Thị Như Quỳnh 04-08-18 Nữ Kinh Nguyễn Bá Cương Trương Thị Dung
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá   0393228252

30 Nguyễn Như Quỳnh 06-11-18 Nữ Kinh Nguyễn Văn Khải Vũ Thị Nhiên
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá   0705859670

31 Khúc Đình Tuấn 27-11-18 Nam Kinh Khúc Đình Tiến Nguyễn Thị Thơm
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến   0936668053

32 Nguyễn Sơn Tùng 14-05-18 Nam Kinh Nguyễn Văn Cường Vũ Thị Liên
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá

0906044633

33 Hoàng Minh Tuyết 29-08-18 Nữ Kinh Hoàng Văn Tiệp Đỗ Thị Tình
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến   0936877622

34 Phạm Thị Khánh Thi 20-01-18 Nữ Kinh Phạm Văn Long Hoàng Thị Giang
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến   0364881198

35 Phạm Thị Thu 07-08-18 Nữ Kinh Phạm Văn Hùng Phạm Thị Hiền
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá   0984798532

36 Cao Thùy Trang 23-04-18 Nữ Kinh Cao Văn Cảnh Nguyễn Thị Thu Hiền
Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
LX

0704132605

37 Hà Mai Trang 10-04-18 Nữ Kinh Hà Nghĩa Tùng Phạm Thị Liên
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá   0395470662

38 Nguyễn Phú Trọng 08-10-18 Nam Kinh Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thị Phượng
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến   0796383659

39 Lưu Thanh Trúc 23-02-18 Nữ Kinh Lưu Văn Khang Bùi Thị Thu
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá   0965968252

40 Trần Tố Uyên 28-07-18 Nữ Kinh Trần Văn Trường Đặng Thị Ngọc Mai
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến   0906123326

41 Nguyễn Tường Vi 17-09-18 Nữ Kinh Nguyễn Hồng Quang Nguyễn Thị Hòa
Xã Xuân Phong - Huyện Xuân Trường - Tỉnh 

Nam Định
Văn Tiến

0396693022

42 Nguyễn Đình Vỹ 13-06-18 Nam Kinh Nguyễn Đình Mạnh Trần Thị Vân
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá   0984869078

Đại Bản, ngày 29 tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Chi


